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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số:33/2023/HS-PT 

Ngày: 29/6/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  o n  Tu n  n   

Các Thẩm phán:                       Ôn  Cao Việt  o n  

                                                  B  Vươn  T ị    

- Thư ký phiên tòa:  B  N uyễn T ị T u T ủy  - T ư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà:      
Ông Đin  Văn Bìn   - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Bắc 

Nin  tiến   n  xét xử p úc t ẩm công khai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số 

40/2023/TLPT-HS ngày 17 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo N uyễn T ị T, 

N uyễn Xuân T1, Đặn  Quan   , N uyễn Văn Q do có kháng cáo của các bị 

cáo đối với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 20/2023/HS-ST ngày 02 tháng 3 năm 

2023 của Tòa án n ân dân  uyện T uận T  n  (nay l  Tòa án n ân dân t ị xã 

T uận T  n ), tỉn  Bắc Nin . 

*,Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Thị T,sinh năm 1971. Giới tín : Nữ. Đăn  ký  ộ k ẩu t ườn  

trú: T ôn T, xã X,  uyện T (nay l  k u p ố T, p ườn  X, t ị xã T), tỉn  BN. N  ề 

n  iệp: Lao độn  tự do.Trìn  độ  ọc v n: Lớp 12/12; Quốc tịc : Việt Nam; Dân 

tộc: Kin ; Tôn  iáo: K ôn ; Con ôn  N uyễn Xuân L v  b  N uyễn T ị M (đều 

đã c ết); Có c ồn  l : Đặn   uy  , sin  năm 1968 v   02 con, con lớn sin  năm 

1992, con n ỏ sin  năm 1997.Tiền án: K ôn . 

Nhân thân: Tại quyết địn  xử p ạt vi p ạm   n  c ín  số: 14/QĐ - XPHC 

n  y 17/8/2021, N uyễn T ị T bị Côn  an xã X,  uyện T, tỉn  BN xử p ạt vi 

p ạm   n  c ín  bằn   ìn  t ức p ạt tiền, tổn  mức p ạt 950.000 đồn  về các 

  n  vi “Đán  n au, có lời nói t ô bạo xúc p ạm dan  dự n ân p ẩm n ười 

k ác” quy địn  tại k oản 1, 2 Điều 5 N  ị địn  167/2013/NĐ - CP ngày 

12/11/2013 của C ín  P ủ. (T c ưa c  p   n  tiền p ạt). Bị cáo tại n oại. Có mặt 

tại p iên tòa. 
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2. Nguyễn Xuân T1, sinh năm 1968. Giới tín : Nam. Đăn  ký  ộ k ẩu 

t ường trú: P ố M, t ị tr n  ,  uyện T, tỉn  BN. (nay l  k u P ố M, P ườn   , 

t ị xã T, tỉn  BN).N  ề n  iệp: Lao độn  tự do.Trìn  độ  ọc v n: Lớp 12/12; 

Quốc tịc : Việt Nam; Dân tộc: Kin ; Tôn  iáo: K ôn ; Con ôn  N uyễn Xuân 

L v  b  N uyễn T ị M (đều đã c ết); Vợ: N uyễn T ị L, sin  năm 1970; Con:  

có 02 con, con lớn sin  năm 1991, con n ỏ sin  năm 2002.Tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo tại n oại. Có mặt tại p iên tòa. 

3. Đặng Quang H, sinh năm 1997. Giới tín : Nam. Đăn  ký  ộ k ẩu 

t ườn  trú: T ôn T, xã X,  uyện T (nay l  k u p ố T, p ườn  X, t ị xã T), tỉn  

BN. N  ề n  iệp: Kiểm toán.Trìn  độ  ọc v n: Lớp 12/12; Quốc tịc : Việt 

Nam; Dân tộc: Kin ; Tôn  iáo: K ôn ; Con ôn  Đặn   uy   v  b  N uyễn T ị 

T; Vợ: Lươn  T ị Min  C, sin  năm 1997; Con: 01 con sin  năm 2023.Tiền án, 

tiền sự: K ôn . Bị cáo tại n oại. Có mặt tại p iên tòa. 

4. Nguyễn Văn Q, sinh năm 1983. Giới tín : Nam. Đăn  ký  ộ k ẩu 

t ườn  trú: T ôn N, xã G,  uyện T (nay l  K u p ố N, p ườn  G, t ị xã T), tỉn  

BN.N  ề n  iệp: Lao độn  tự do.Trìn  độ  ọc v n: Lớp 9/12; Quốc tịc : Việt 

Nam; Dân tộc: Kin ; Tôn  iáo: K ôn ; Con ôn  N uyễn Văn   v  b  N uyễn 

T ị T2; Vợ:    T ị T3, sin  năm 1987; Con: có 03 con, con lớn sin  năm 2009, 

con n ỏ sin  năm 2022.Tiền án, tiền sự: K ôn . Bị cáo tại n oại. Có mặt tại 

phiên tòa. 

N o i ra tron  vụ án còn có N ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan k ôn  

k án  cáo v  k ôn  liên quan đến k án  cáo nên Tòa án k ôn  triệu tập.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Do  iữa N uyễn T ị T v  b  N uyễn T ị Đ, sin  năm 1960; c ị N uyễn 

T ị D, sin  năm 1983 l    n  xóm với n au n ưn  có mâu t uẫn đán  cãi c ửi 

n au v o n  y 21/5/2021 nên k oản  16  iờ 30 p út n  y 26/6/2021, T  ọi điện 

t oại cho anh trai l  N uyễn Xuân T1 để n ờ T1 đến n   b  Đ giải quyết mâu 

t uẫn.Sau đó, T tiếp tục  ọi điện c o các c áu l  N uyễn Văn G, sin  năm 

1987; N uyễn Văn Q, sin  năm 1983 đều trú tại t ôn N, xã G,  uyện T, tỉn  BN 

bảo Q v  G đến n   T n ờ tí việc. Sau đó, T1 bảo con trai l  N uyễn Xuân L, 

sin  năm 1991 điều k iển xe ôtô n ãn  iệu KI  K3 m u trắn , biển kiểm soát 

99A - 239.64 c ở T1 đến, đỗ xe tại đườn  liên xã cổn  n   T. N uyễn Văn Q 

một mìn  điều k iển c iếc xe môtô n ãn  iệu  onda Lead, biển kiểm soát 

99F1- 503.78 đến đỗ xe ở cổn  n   T. N uyễn Văn G một mìn  điều k iển xe 

ôtô n ãn  iệu KI  RIO biển kiểm soát: 99  - 443.84 đến v  đỗ xe ở trước cổn  

n   T v  n   b  Đ. 
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Đến k oản   ần 17  iờ cùn  n  y, k i t t cả mọi n ười tập trun  tại n   T, 

T k ôn  b n bạc  ì với mọi n ười, k ôn  p ân côn  từn  n ười p ải l m  ì 

n ưn  n  e T nói c uyện với T1, mọi n ười đều biết trước đó  iữa T v  b  Đ đã 

xảy ra mâu t uẫn đán  c ửi n au. T dẫn 06 n ười  ồm N uyễn Xuân T1, 

N uyễn Xuân L, N uyễn Văn G, N uyễn Văn Q, Đặn  Quan   , Đặn  T an  

T4  đi bộ san  n   b  Đ. Lúc này, có anh Bùi Quan  T5, sin  năm 1997; Tạ 

Quan   , sin  năm 1996; N uyễn P ú N, sin  năm 1992 đều trú tại t ôn N, xã 

G,  uyện T, tỉn  BN cùn  n au đi c ơi tại t ôn T an  Bìn  đi đến cổn  n   T. 

 n  T4 l  bạn của L nên xuốn  xe cùn   , N đi t eo L xem có việc  ì. T v  T1 

đi trước v o tron  n   b  Đ, còn n ữn  n ười k ác đi sau; L,  , G, Q v o đến 

tron  sân. T4, T3, N,   c ỉ v o đến cổn  n   b  Đ. Lúc n y tron  n   b  Đ có: 

B  Đ, c ị D, c ị Dươn  T ị X1983 (con dâu b  Đ), c ị N uyễn T ị T6, sinh 

năm 1990 (con  ái b  Đ), an  N uyễn Văn T7, sin  năm 1989 (con rể b  Đ) v  

N uyễn Bá Đ1, sin  năm 2002 (con trai c ị X). K i v o tron  n  , T1 nói “Đứa 

n o đán  em tao? Tại sao lại đán  em tao” t ì T c ỉ tay v o mặt b  Đ v  c ị D 

nói “Con n y với con n y, mẹ nó v  con  ái nó”. T1 dùng tay tát 01 cái v o mặt 

c ị D.  ai bên xảy ra mâu t uẫn, cãi n au, xô đẩy n au. C ị X đi ra n o i sân 

l y một cái c ổi nan địn  đán  T1 v  nói với L “Tại sao v o n   tôi đán  

n ười” v   ô “Có n ười v o n   đán  n ười” t ì bị L dùng tay phải tát một cái 

trún  mặt c ị X. K i đó mọi n ười   n  xóm v  qua đườn  đến đứn  ở sân n   

b  Đ r t đôn . Tron  n  , k i được an  T7 can n ăn t ì T v  T1 từ tron  n   đi 

ra đến  iên tiếp tục có lời qua tiến  lại với D, Đ1 v  b  Đ. Tại đây, T1 dùn  tay 

trái tát b  Đ một cái n ưn  k ôn  trún  rồi vừa xô đẩy vừa c ửi n au với c ị D 

v  Đ1. T1 tiếp tục dùn  tay trái tát c ị D một cái n ưn  c ị D đỡ được. Đ1 cùn  

an  T7 v o can n ăn đẩy T1 ra sân, N uyễn Xuân L t  y vậy xông v o  iơ nắm 

tay dọa đán  Đ1 n ưn  c ưa đán ; N uyễn Văn G c ỉ tay về p ía n ười n   b  

Đ nói: “ i dám động vào bà này - tức T”. Lúc n y an  T7 can n ăn, Đ1 v  c ị 

D xô đẩy T, T1 từ tron  n   ra đến  iên, đến sân n   b  Đ. K i được T5 v  một 

số n ười   n  xóm can n ăn bảo T, T1 đi về v  bảo n ười n ười n   b  Đ đón  

cửa cổn  lại. 

Do mâu t uẫn c ưa c  m dứt nên sau k i T, T1, L đi ra đoạn đườn  trước 

cổn  tiếp tục có lời qua tiến  lại t ì b  Đ, c ị D, c ị X đi t eo nói, c ửi lại. Tại 

đây, T1, Q dùn  tay đẩy c ị D ngã nằm n ửa ra đườn . T  y vậy, Đ1 đan  ở 

trong sân xôn  ra địn  đán  lại T1, Q n ưn  được mọi n ười can n ăn v  đẩy 

Đ1 v o sân. K i Đ1 xôn  ra t ì bị Q dùng tay trái đ m một cái trún  mồm l m 

Đ1 bị c ảy máu mép bên p ải. Sau đó, được mọi n ười   n  xóm can n ăn đỡ 

c ị D dậy, n ữn  n ười tron   ia đìn  T đi về p ía n   T. Lúc n y, c ị D, c ị X 

v  b  Đ c o rằn  mâu t uẫn  iữa  ai bên c ưa được  iải quyết xon  nên đi t eo 

v  tiếp tục to tiến  với T. C ị D bế con ra đứn  trước đầu xe ôtô của T1 đỗ ở 

cửa cổn   ai n   v  to tiến . T  y vậy   nói với T “Mẹ tát c o nó cái”. N  e H 
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nói n ư vậy, T đã dùn  tay trái túm  iữ tay trái c ị D và dùn  tay p ải tát v o 

mặt c ị D một cái, rồi tiếp tục dùn  tay p ải túm  iật tóc c ị D kéo c ị D n ửa 

n ười ra p ía sau.   dùng tay trái túm  iữ tay trái của c ị D c o T đán . K i 

t  y c ị D bị đán , c ị X dùn  c iếc điện t oại di độn  n ãn  iệu Samsun  

Galaxy  50 của mìn  quay video lại t ì bị một n ười t an  niên (c ị X không 

biết l  ai)  ạt tay l m c iếc điện t oại bị rơi xuốn  đườn . Sau đó, Côn  an xã X 

đến l m việc yêu cầu T v  mọi n ười dừn  lại. 

Sau k i n ận được tin báo, Cơ quan Cản  sát điều tra đã tiến   n  k ám 

n  iệm  iện trườn  xác địn  nơi xảy ra vụ việc l  đoạn đườn  trước cổn  n   

b  Đ, t uộc đườn  liên xã X,  uyện T. Đườn  rộn  5,7m,  ướn  Đôn  đi 

UBND xã X,  uyện T ra Quốc lộ 17,  ướn  Tây đi đến t ôn Đ, xã X,  uyện T 

 ướn  Nam v  Bắc l  dãy nhà dân cư t ôn T an  Bìn , xã X,  uyện T. 

Qua r  soát camera xun  quan   iện trườn  đã t u  iữ dữ liệu camera được 

lắp đặt tại n   b  Đ, dữ liệu camera an nin  tại cửa   n  sữa  n   3 (cạn  n   

b  Đ)   i lại  ìn  ản  to n bộ diễn biến vụ việc tron  k oản  t ời  ian từ 18  iờ 

09 p út đến 18  iờ 14 p út n  y 26/6/2021. 

N  y 29/6/2021, Cơ quan CSĐT Côn  an  uyện T đã tiếp n ận báo cáo số 

71/BC- C X của Côn  an xã X với nội dun  n ư sau: Tron  k i cả  uyện T 

đan  t ực  iện các  ly y tế t eo Quyết địn  của UBND tỉn  BN t ì việc N uyễn 

T ị Tcùng n óm n ười lạ mặt v o n   b  Đ đán , cãi, c ửi n au, kéo n au ra 

cổn  l  k u vực đườn  dân sin , đôn  dân cư, tập trun  đôn  n ười, có n iều  ộ 

dân sin  sốn   ây ản   ưởn  x u đến an nin  trật tự t ôn xóm, l m ản   ưởn  

tới nếp sốn  bìn  t ườn  của các  ộ dân xun  quan .   n  vi của các đối tượn  

t ể  iện t ái độ coi t ườn  p áp luật, ản   ưởn  đến tìn   ìn  an nin  trật tự 

c un  của k u dân cư. Đề n  ị Cơ quan CSĐT Côn  an  uyện T xử lý n  iêm 

min    n  vi của các đối tượn  t eo quy địn  của p áp luật. 

Tại Cơ quan điều tra, N uyễn T ị T, N uyễn Xuân T1, Đặn  Quan   , 

N uyễn Văn Q k ai n ận đã t ực  iện n ữn    n  vi n ư nêu ở trên. 

Với nội dun  trên, tại bản Cáo trạn  số 86/Ctr - VKS, ngày 03/10/2022 của 

Viện kiểm sát n ân dân  uyện T uận T  n  truy tố các bị cáo N uyễn T ị T, 

N uyễn Xuân T1, Đặn  Quan   , N uyễn Văn Q về tội “Gây rối trật tự côn  

cộn ” t eo quy địn  tại K oản 1 Điều 318 Bộ luật  ìn  sự. 

Tại bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 20/2023/ SST n  y 02/3/2023, Tòa án n ân 

dân  uyện T uận T  n  (nay l  Tòa án n ân dân t ị xã T uận T  n ) đã xử, 

tuyên bố các bị cáo N uyễn T ị T, N uyễn Xuân T1, Đặn  Quan   , N uyễn 

Văn Q p ạm tội “Gây rối trật tự côn  cộn ”. 

 p dụn  k oản 1 Điều 318; điểm i, s k oản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

 ìn  sự, xử p ạt:  

N uyễn T ị T; N uyễn Xuân T1 mỗi bị cáo 05 t án  tù n ưn  c o  ưởn  

án treo, t ời  ian t ử t ác  12 t án  tín  từ n  y tuyên án sơ t ẩm. 
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N uyễn Văn Q; Đặn  Quan    mỗi bị cáo 04 tháng tù n ưn  c o  ưởn  án 

treo, t ời  ian t ử t ác  12 t án  tín  từ n  y tuyên án sơ t ẩm. 

Ngoài ra, bản án sơ t ẩm còn tuyên xử lý vật c ứn , án p í v  quyền 

kháng cáo theo quy địn  của p áp luật. 

Sau khi xét xử sơ t ẩm, n  y 17/3/2023 các bị cáo N uyễn T ị T, N uyễn 

Xuân T1, Đặn  Quan    v  N uyễn Văn Q cùng k án  cáo k ôn  đồn  ý với 

p án quyết của Tòa án c p sơ t ẩm, các bị cáo đều c o rằn    n  vi của các bị 

cáo c ỉ đến mức bị xử p ạt vi p ạm   n  c ín  c ứ c ưa đến mức p ải bị truy 

cứu trác  n iệm  ìn  sự về tội “Gây rối trật tự côn  cộn ”. 

Tại p iên tòa p úc t ẩm  ôm nay, các bị cáo T, T1,  , Q vẫn  iữ n uyên 

nội dun  k án  cáo v  c o rằn    n  vi của các bị cáo có  ây m t trật tự trị an 

k u dân cư tuy n iên   n  vi của các bị cáo c ưa đến mức p ải bị truy cứu 

trác  n iệm  ìn  sự về tội “Gây rối trật tự côn  cộn ” vì mục đíc  các bị cáo 

san  n   b  Đ để  òa  iải n ưn  mẹ con b  Đ đã đán , đuổi v  c ửi bới các bị 

cáo nên các bị cáo mới có   n  vi xô sát, c ốn  trả n ưn  mẹ con b  Đ c ỉ bị 

xử p ạt   n  c ín  còn các bị cáo lại bị truy cứu trác  n iệm  ìn  sự n ư vậy l  

k ôn  côn  bằn . Bị cáo   c o rằn  bị cáo k ôn   iữ tay c ị D m  c ỉ  ạt tay 

c ị D đồn  t ời cũn  k ôn  có lời lẽ xúi  iục mẹ bị cáo tát c ị D.  

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Bắc Nin  t ực   n  quyền côn  tố tại 

p iên tòa, sau k i n ận xét vụ án v  p ân tíc    n  vi p ạm tội, đán   iá n ân 

t ân, các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự của các bị cáo đã 

đán   iá   n  vi của các bị cáo  ây m t trật tự trị an nơi dân cư,  ây ản   ưởn  

x u đến an nin  trật tự, an to n xã  ội do vậy   n  vi của các bị cáo đã c u 

t  n  tội “Gây rối trật tự cộn  cộn ” t eo quy địn  tại k oản 1 Điều 318 Bộ luật 

hìn  sự, Tòa án c p sơ t ẩm quy kết các bị cáo l  có căn cứ, đún  n ười, đún  

tội. 

Căn cứ điểm a k oản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: K ôn  

c  p n ận k án  cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Xuân T1, Nguyễn 

Văn Q  iữ n uyên mức  ìn  p ạt của bị cáo N uyễn T ị T, N uyễn Xuân T1, 

N uyễn Văn Q t eo quyết địn  của bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 20/2023/ SST 

n  y 02/3/2023 của Tòa án n ân dân  uyện T uận T  n  (nay l  Tòa án n ân 

dân t ị xã T uận T  n ), tỉn  Bắc nin . 

Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: Ch p 

nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Quang H; Sửa p ần  ìn  p ạt của bị cáo Đặn  

Quang H tại bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 20/2023/ SST n  y 02/3/2023 của Tòa 

án n ân dân  uyện T uận T  n  (nay l  Tòa án n ân dân t ị xã T uận T  n ), 

tỉn  Bắc nin . 

 p dụn  k oản 1 Điều 318; điểm i, s k oản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

 ìn  sự, xử p ạt: Đặn  Quan    5000.000 (năm triệu đồn ) để sun  N ân sác  

N   nước. 

Luật sư N uyễn Văn C l  n ười b o c ữa c o các bị cáo trình bày quan 

điểm: Vụ việc xảy ra xu t p át sự việc xảy ra n  y 21/5/2021 dẫn đến mâu 
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t uẫn  iữa bị cáo T với mẹ con b  Đ. Mặc dù bị cáoT đã có đơn đề n  ị c ín  

quyền địa p ươn   iải quyết n ưn   ọ k ôn   iải quyết nên p ải n ờ an  em 

đến nói c uyện mục đíc  l  để  òa  iải. Do vậy ban đầu c ỉ có bị cáo T1 v  T đi 

san  n   b  Đ, còn các bị cáo k ác c ỉ đi t eo sau c ứ k ôn  v o n   b  Đ và 

cũn  c ỉ đi tay k ôn  c ứ k ôn  man  t eo  un  k í  ì.  

P ía b  Đ đã đẩy sự việc ra n o i đườn  v  kéo san  tận cổng nhà bà T để 

cãi nhau v  còn  ô to mặc dù p ía b  T đã ra về. T ời  ian  ai bên xô sát cãi 

n au n o i đườn  đã được Camera   i lại diễn ra r t n ắn c ỉ k oản  5 p út (từ 

17  35’ đến 17  40’). Các bị cáo đều có n ân t ân tốt, c ưa từn  bị kết án, xử lý 

hàn  c ín  về   n  vi “Gây rối trật tự côn  cộn ”.T eo quy địn  tại k oản 2 

Điều 8 Bộ luật  ìn  sự nêu: N ữn    n  vi tuy có d u  iệu của tội p ạm n ưn  

tín  c  t n uy  iểm c o xã  ội k ôn  đán  kể t ì k ôn  p ải l  tội p ạm v  

được xử lý bằn  các biện p áp k ác. T ực tế các t  n  viên  ia đìn  n   b  Đ 

cũn  có   n  vi vi p ạm quy địn  về trật tự côn  cộn  n ưn  c ỉ bị xử p ạt vi 

p ạm   n  c ín  300.000 đồn  t eo quy địn  tại điểm b k oản 1 Điều 5 N  ị 

địn  167/2013/NĐ-CP.  

T ực tế tron  vụ án n y, tín  c  t, mức độ của   n  vi vi p ạm về trật tự 

côn  cộn  của các t  n  viên 02  ia đìn  b  T v  b  Đ l  tươn  đươn  n au nên 

p ải bị xử lý n ư n au n ưn  tron  vụ án n y n ữn  n ười tron   ia đìn  b  Đ 

c ỉ bị xử p ạt   n  c ín  n ưn  lại k ởi tố, truy tố các đối tượn  tron   ia đìn  

bà T l  t iếu t ỏa đán , k ôn  đún  v  k ôn  có sức t uyết p ục. Từ n ững 

p ân tíc  trên, luật sư C đề n  ị  ội đồn  xét xử căn cứ quy địn  tại k oản 2 

Điều 8 Bộ luật  ìn  sự,  ủy bản án sơ t ẩm, tuyên các bị cáo k ôn  có tội v  

đìn  c ỉ vụ án.  

Các bị cáo k ôn  t am  ia tran  luận m  c ỉ có ý kiến n ư nội dun  k án  

cáo l    n  vi của các bị cáo c ỉ đến mức xử p ạt   n  c ín , c ưa đên mức 

p ải bị truy cứu trác  n iệm  ìn  sự về tội “Gây rối trật tự côn  cộn ” nên đề 

n  ị  ội đòn  xét xử xem xét. 

Đối đáp với ý kiến b o c ữa của Luật sư, Kiểm sát viên c o rằn    n  vi vi 

p ạm của các bị cáo t ực  iện tron  t ời điểm to n dân p ải t ực  iện n  iêm 

C ỉ t ị của Ủy ban n ân dân tỉn  BN v  Ủy ban n ân dân  uyện T về việc 

p òn  c ốn  dịc  Covid, tuy nhiên các bị cáo đã k ôn  t ực  iện n  iêm việc 

các  ly tại n   t eo C ỉ t ị m  cùn  rủ n au san  n   b  Đ t ực  iện các   n  

vi vi p ạm p áp luật.  ậu quả t ực tế đã xảy ra, an  Đ1, c ị D, c ị X đã bị 

thươn  tíc , trật tự c un  tại k u dân cư đã bị ảnh hưởn .   n  vi của các bị 

cáo đã c u t  n  tội p ạm do vậy việc truy tố, xét xử của c p sơ t ẩm l  có căn 

cứ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  tại p iên tòa,  ội đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 
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[1]. Về t ủ tục tố tụn : Quá trìn  điều tra, truy tố, xét xử sơ t ẩm vụ án, các 

cơ quan tiến   n  tố tụn  v  n ười tiến   n  tố tụn  c p sơ t ẩm đã t ực  iện  

đún  các quy địn  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục; 

k ôn  ai có ý kiến t ắc mắc, k iếu nại. Sau k i xét xử sơ t ẩm, tron  t ời  ạn 

luật địn  các bị cáo N uyễn T ị T, N uyễn Văn T1, Đặn  Quan   , N uyễn 

Văn Q có k án  cáo l   ợp lệ, được c  p n ận xem xét t eo t ủ tục p úc t ẩm.  

[2]. Quá trìn  điều tra, tại p iên tòa sơ t ẩm cũn  n ư tại p iên tòa p úc 

t ẩm  ôm nay các bị cáo đều t ừa n ận   n  vi của mìn  n ư nội dun  bản án 

sơ t ẩm đã nêu son  các bị cáo c o rằn  mục đíc  các bị cáo san  n   b  Đ để 

 òa  iải n ưn  b  Đ, c ị D đuổi, đán , c ửi, xúc p ạm các bị cáo nên các bị cáo 

mới c ốn  trả dẫn đến xảy ra xô sát  ây m t trật tự trị an k u p ố. Các bị cáo 

t ừa n ận   n  vi của các bị cáo l  vi p ạm p áp luật son  c ưa đến mức p ải 

bị truy cứu trác  n iệm  ìn  sự m  c ỉ xử p ạt   n  c ín  l  p ù  ợp vì mẹ con 

b  Đ cũn  c ỉ bị xử p ạt   n  c ín .  

[3]. Xét k án  cáo của các bị cáo,  ội đồn  xét xử p úc t ẩm n ận t  y:  

Xu t p át từ việc n  y 21/5/2021  iữa N uyễn T ị T với b  N uyễn T ị 

Đ, c ị N uyễn T ị D có mâu t uẫn đán  cãi c ửi n au xảy. Vì vậy k oản  16 

giờ 30 p út n  y 26/6/2021, T  ọi điện c o an  trai l  N uyễn Xuân T1;  ai 

c áu l  N uyễn Văn Q, N uyễn Văn G đến cùn  Đặn  Quan    san  n   b  Đ 

để  iải quyết mâu t uẫn. Tại n   b  Đ  ai bên xảy ra mâu t uẫn cãi c ửi n au từ 

trong phòng khách ra  iên n  , ra sân v  ra đoạn đườn  trước cổn  (k u vực 

đườn  liên xã). Tron  k oản  t ời  ian từ 16  iờ 30 p út đến 16  iờ 35 p út 

n  y 26/6/2021, tại đoạn đườn  nêu trên N uyễn T ị T đã có   n  vi c ửi bới, 

túm  iật tóc v  tát c ị D; N uyễn Xuân T1 có hàn  vi dùn  tay tát, xô đẩy c ị D 

n ã nằm n ửa ra đườn ; N uyễn Văn Q có   n  vi xô đẩy c ị D và dùng tay 

đ m 01 cái trún  mồm an  N uyễn Bá Đ1 l m an  Đ1 bị c ảy máu mép bên 

p ải; Đặn  Quan    có lời qua tiến  lại v  bảo T đán  c ị D,  iúp T  iữ tay c ị 

D để T túm tóc, tát c ị D.  

 ội đồn  xét xử p úc t ẩm t  y các bị cáo đều đủ tuổi c ịu trác  n iệm 

 ìn  sự n ưng đã cố ý t ực  iện n ữn    n  vi cụ t ể n ư c ửi bới, đ m, tát, 

 iữ tay, túm tóc các t  n  viên tron   ia đìn  b  N uyễn T ị Đ, các hành vi trên 

ngo i việc xâm  ại đến sức k ỏe l  k ác  t ể quan trọn  được Bộ luật  ìn  sự 

bảo vệ m  còn  ây m t trật tự k u dân cư. C ỉ vì mâu t uẫn n ỏ n ặt tron  đời 

sốn , các bị cáo k ôn  lựa c ọn các   iải quyết  òa  ợp m  cùn  n au đến n   

bà Đ v  t ực  iện một loạt các   n  vi xâm p ạm trật tự côn  cộn .  ậu quả 

t ực tế đã xảy ra, an  Đ1, c ị D, c ị X đã bị t ươn  tíc , trật tự c un  tại k u 

dân cư đã bị ản   ưởn . Các bị cáo c o rằn  các t  n  viên tron   ia đình bà Đ 

có lời nói,   n  vi  ây m t trật tự n ưn  c ỉ bị xử p ạt   n  c ín  còn các bị 

cáo lại bị truy tố v  đưa ra xét xử l  chưa t ỏa đán . Tron  k i tìn   ìn  dịc  
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bện  đan  diễn biến p ức tạp, các t  n  viên tron   ia đình bà Đ c  p   n  

n  iêm c ỉn  việc các  ly y tế tại n   n ưn  các bị cáo đến tận n   v  t ực  iện 

các   n  vi. N uyên n ân trực tiếp của vụ việc l  do các bị cáo cùn  n au đến 

nhà bà Đ v  t ực  iện n ữn    n  vi vi p ạm. Tron   o n cản  mâu t uẫn c ưa 

được  iải quyết b  Đ và các thành viên trong gia đìn  có lời qua tiến  lại, xô 

đẩy, đuổi các bị cáo ra k ỏi n  , k ỏi cổn , tuy các   n  vi trên cũn  đã ản  

hưởn  đến trật tự t ôn xóm n ưng chưa đến mức p ải c ịu trác  n iệm  ìn  sự, 

hành vi trên đã bị xử p ạt   n  c ín  t eo đúng quy địn . 

Do vậy các cơ quan tiến   n  tố tụn  c p sơ t ẩm đã truy cứu trác  n iệm 

 ìn  sự đối với các bị cáo l  p ù  ợp. Tòa án n ân dân c p sơ t ẩm đã xét xử v  

tuyên bố các bị cáo p ạm tội “Gây rối trật tự côn  cộn ” t eo quy địn  tại 

k oản 1 Điều 318 Bộ luật  ìn  sự l  đún  n ười, đún  tội. 

Xem xét về mức  ìn  p ạt Tòa án c p sơ t ẩm đã tuyên đối với các bị cáo, 

 ội đồn  xét xử p úc t ẩm n ận t  y k i quyết địn   ìn  p ạt, Tòa án c p sơ 

t ẩm đã xem xét đán   iá vai trò của từn  bị cáo, xem xét đến n ân t ân v  các 

tình tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ của các bị cáo n ư t  n  k ẩn k ai báo; p ạm tội 

lần đầu v  t uộc trườn   ợp ít n  iêm trọn  để xử p ạt bị cáo N uyễn T ị T, 

N uyễn Xuân T1 mỗi bị cáo 05 t án  tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ử t ác  12 

tháng; N uyễn Văn Q 04 t án  tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ử t ác  12 t án  

l  p ù  ợp nên yêu cầu k án  cáo của bị cáo T, T1 và Q l  k ôn  có cơ sở để 

c  p n ận.  

Xem xét mức  ìn  p ạt c p sơ t ẩm tuyên p ạt đối với bị cáo  ,  ội đồn  

xét xử t  y bị cáo H là con trai của bị cáo T, bị cáo đi cùn  T, T1 san  n   b  Đ 

sau đó có   n  vi xô sát với các t  n  viên  ia đìn  b  Đ l m  ây m t trật tự trị 

an k u p ố một p ần l  do bên  vực bị cáo T v  một p ần bị kíc  độn  từ t  n  

viên  ia đìn , bị cáo H l  đồn  p ạm có vai trò k ôn  đán  kể, vì vậy c p sơ 

t ẩm cùn  áp dụn  loại  ìn  p ạt tù n ưn  c o  ưởn  án treo đối với  bị cáo H 

l  n  iêm k ắc v  c ưa cá t ể  óa vai trò v  mức độ n uy  iểm   n  vi của bị 

cáo vì vậy  ội đồn  xét xử p úc t ẩm xét t  y cần c  p n ận đơn kháng cáo 

của bị cáo H, sửa bán sơ t ẩm về p ần  ìn  p ạt đối với bị cáo H theo  ướn  áp 

dụn  loại  ìn  p ạt c ín  l  p ạt tiền đối với bị cáo   cũn  đủ điều kiện để răn 

đe,  iáo dục bị cáo trở t  n  côn  dân tốt c o xã  ội.  

Vì các căn cứ trên, xét t  y cần sửa một p ần bản án  ìn  sự sơ t ẩm về 

p ần  ìn  p ạt của bị cáo Đặng Quang H. 

 [4] Về án p í: Các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Xuân T1, Nguyễn Văn Q 

p ải c ịu án p í  ìn  sự p úc t ẩm; bị cáo Đặng Quang H không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n  ị 

tiếp tục có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n  ị. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Căn cứ điểm a k oản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

 K ôn  c  p n ận k án  cáo của các bị cáo Nguyễn Thị T, Nguyễn Xuân 

T1, Nguyễn Văn Q;  iữ n uyên mức  ìn  p ạt của bị cáo N uyễn T ị T, 

N uyễn Xuân T1, N uyễn Văn Q t eo quyết địn  của bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 

20/2023/ SST n  y 02/3/2023 của Tòa án n ân dân  uyện T uận T  n  (nay l  

Tòa án n ân dân t ị xã T uận T  n ), tỉn  Bắc nin . 

Tuyên bố các bị cáo N uyễn T ị T, N uyễn Xuân T1, N uyễn Văn Q p ạm 

tội “Gây rối trật tự côn  cộn ”. 

 p dụn  k oản 1 Điều 318; điểm i, s k oản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

 ìn  sự, xử p ạt:  

N uyễn T ị T 05 t án  tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  ian t ử t ác  12 

t án  tín  từ n  y tuyên án sơ t ẩm. 

N uyễn Xuân T1 05 tháng tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  ian t ử t ác  

12 t án  tín  từ n  y tuyên án sơ t ẩm. 

N uyễn Văn Q 04 tháng tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  ian t ử t ác  12 

tháng tín  từ n  y tuyên án sơ t ẩm. 

2. Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

Ch p nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Quang H; Sửa p ần  ìn  p ạt của bị 

cáo Đặn  Quan    tại bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 20/2023/ SST n  y 02/3/2023 

của Tòa án n ân dân  uyện T uận T  n  (nay l  Tòa án n ân dân t ị xã T uận 

Thành), tỉn  Bắc nin . 

Tuyên bố bị cáo Đặn  Quan    p ạm tội “Gây rối trật tự côn  cộn ”. 

 p dụn  k oản 1 Điều 318; điểm i, s k oản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật 

 ìn  sự, xử p ạt:  

Đặn  Quan    5000.000 (năm triệu đồn ) để sun  N ân sác  n   nước.  

Giao bị cáo N uyễn T ị T cho Ủy ban n ân dân xã X, huyện T (nay là Ủy 

ban n ân dân p ườn  X, t ị xã T), tỉn  BN giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách.  

Giao bị cáo N uyễn Xuân T1 cho Ủy ban n ân dân t ị tr n  , huyện T 

(nay l  Ủy ban n ân dân p ườn   , t ị xã T), tỉn  BN giám sát, giáo dục trong 

thời gian thử thách.  

Giao bị cáo N uyễn Văn Q  cho Ủy ban n ân dân xã G, huyện T (nay là Ủy 

ban n ân dân p ườn  G, t ị xã T), tỉn  BN  giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách.  

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. 
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Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải ch p hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về án p í: Bị cáo N uyễn T ị T, N uyễn Xuân T1, N uyễn Văn Q mỗi 

bị cáo p ải c ịu 200.000 đồn  án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

Bị cáo Đặn  Quan    k ôn  p ải c ịu án p í  ìn  sự p úc t ẩm.  

4. Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ôn  có k án  cáo, k án  n  ị 

tiếp tục có  iệu lực p áp luật kể từ n  y  ết t ời  ạn k án  cáo, k án  n  ị. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án.   

Nơi nhận: 

- VKSND tỉn  Bắc Nin ; 

- Phòng PC 10 - Côn  an tỉn  Bắc Nin ; 

- Trại tạm  iam Côn  an tỉn  Bắc Nin ; 

- CQCSĐT; VKS;T ND;C i cục T  DS t ị 

xã T uận T  n ; 

- Bị cáo; 

- Lưu  S, VP 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Ho ng Tu n Anh           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


